Phiếu ôn tập môn Toán lớp 3
Người thực hiện : Nguyễn Đình Năng 

                          Lớp : 3A 4

Toán : Luyện tập chung  
Bài 1 : Tính nhẩm

9 x 5 =
 63 : 7 =
8 x 8 = 
             5 x 7 =
8 x 7 =

3 x 8 =
 40 : 5 =
5 x 5 =
             7 x 5 =
7 x 8 =

6 x 4 =
 45 : 9  =
7 x 7 =
                35 : 5 =
56 : 8 =

2 x 8 = 
 81 : 9  = 
9 x 9 =
               35 : 7 =
56 : 7  =
Bài 2:  Tính giá trị biểu thức: 
a. 25x 2 + 30                                     b.75 +15 x 2                               c. 70 + 30 : 3
............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Bài 3 : Tìm X
a. X – 258 = 347                                                       b. X x 9 = 819

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
Bài 4 : Cửa hàng gạo có 232kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 
[image: image1.wmf]1
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 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
[image: image2.png]



Bài 5 :
a. Tìm một số biết rằng. Lấy số đó nhân với số lớn nhất có 1 chữ số thì được 108 
[image: image3.png]



b. Tính nhanh: 
115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

…………………………………………………………......................................................…

………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………….........................................................

Đáp án 
Bài 1

9 x 5 = 45
 63 : 7 = 9
8 x 8 = 64
             5 x 7 = 35
8 x 7 = 56

3 x 8 = 24
 40 : 5 = 9
5 x 5 = 25
             7 x 5 = 35
7 x 8 = 56

6 x 4 =24
 45 : 9  = 5
7 x 7 =
 49               35 : 5 = 7
56 : 8 =7

2 x 8 = 16
 81 : 9  = 9
9 x 9 =
81               35 : 7 = 5
56 : 7  = 8
Bài 2
a. 25x 2 + 30                                     b.75 +15 x 2                               c. 70 + 30 : 3

= 50 + 30
 = 75  +30
= 70 + 10

=80
= 105
= 80

Bài 3
a. X – 258 = 347                                                       b. X x 9 = 819

             X  = 347 + 258                                                       X = 819 : 9


X = 605


X  = 91 

Bài 4 :
     Tóm tắt
               Bài giải 
Có : 232 kg gạo

Đã bán   1 số gạo
Đã bán số ki- lô- gam gạo là
               4

Còn lại : …kg gạo ?                                                                      232 : 4 =  58 ( kg )


Còn lại số ki- lô –gam gạo là


232 – 58 =174 ( kg )


Đáp số : 174 kg

Bài 5 :
a)Gọi số cần tìm là a                   
                  b. 115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

số lớ nhất có một chữ số là 9 
                             = (115 + 185) +( 146 + 154) + (162 +138)
Ta có:a x 9 = 108                                               =         300 + 300 + 300
                a = 108 : 9


a =  12

= 900
Số cần tìm là 12
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT - LỚP 3
Luyện từ và câu :Mở rộng vốn từ : Tổ quốc. Dấu phẩy ( tuần 20 )
Bài 1: Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp: đất nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn.

	Những từ cùng nghĩa với “bảo vệ”

Những từ cùng nghĩa với “xây dựng”

Những từ cùng nghĩa với “Tổ quốc”
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


Bài 2: Gạch chân các từ chỉ những người trực tiếp tham gia đánh giặc để bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ lịch sử của nước ta.

Mẫu: Tướng

Tướng, lính, bộ đội, công nhân, nông dân, chiến sĩ, sĩ quan, quân lính, tướng lĩnh, phụ nữ, cụ già, dân quân, tự vệ, học sinh, bác sĩ, giáo viên, du kích, giải phóng quân.

Bài 3: Gạch chân các từ chỉ nói về các hoạt động bảo vệ Tổ quốc

Mẫu: Bảo vệ

Bảo vệ , gìn giữ, xây dựng, chiến đấu, đấu tranh, kháng chiến, kiến thiết, tôn tạo, chống trả, đánh.

Bài 4: Tìm từ thay thế thích hợp cho từ gạch chân:

a. Nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù.

(Hành quân, xuất quân, trẩy quân, đóng quân, đưa quân)

b. Bộ đội ta chiến đấu rất anh dũng

(Gan dạ, ác liệt, kiên cường, dữ dội, mạnh mẽ)

 Bài 5: Trong từ Tổ Quốc, quốc có nghĩa là nước. Em hãy tìm thêm các từ khác có tiếng quốc với nghĩa như trên

Mẫu : quốc kỳ,…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

Bài 6 Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau:

“Dưới tầm cánh chú bây giờ là luỹ tre xanh rì rào trong gió là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh… Còn trên tầng cao cánh chú là đàn cò trắng đang bay là bầu trời xanh trong và cao vút.
Đáp án
Bài 1 :Từ cùng nghĩa vớ “bảo vệ ”:  giữ gìn,  gìn giữ, 
Từ cùng nghĩa vớ “xây dựng ”: dựng xây, non sông,  kiến thiết,
Từ cùng nghĩa vớ “Tổ quốc  ”: đất nước, nước nhà,  non sông,  giang sơn.

Bài 2 : Tướng, lính, bộ đội, chiến sĩ, sĩ quan, quân lính, tướng lĩnh, , dân quân, tự vệ,   du kích, giải phóng quân.

Bài 3 :Bảo vệ , gìn giữ, , chiến đấu, đấu tranh, kháng chiến, , chống trả, đánh.

Bài 4 :.
a) Hành quân
b) kiên cường
Bài 5 : Đất nước, qốc gia , giang sơn, quê hương 

Bài 6 :“Dưới tầm cánh chú bây giờ là luỹ tre xanh, rì rào trong gió ,là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh… Còn trên tầng cao, cánh chú là đàn cò trắng đang bay là ,bầu trời xanh, trong và cao vút.
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